
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 KHTN - Nhung STEM - STEM LSĐL - Quế Tin - TRí LSĐL - Ý MT - Thọ GDCD - Trà Văn - Mai

2 NNgữ - D.Anh Toán - Thư MT - Thọ CNghệ - Hương GDCD - Trà NNgữ - D.Anh LSĐL - Quế LSĐL - Quế LSĐL - Ý NNgữ - Tú NNgữ - Tú KHTN - K.Anh KHTN - Nhung AVTC - D.Trang Văn - Mai Toán - Chi

3 Toán - Thư AVNN - AVNN GDĐP - Trà GDCD - Trà KHTN - Phượng LSĐL - Quế GDTC - P.Thúy Văn - K.Huê Văn - Mai KHTN - K.Anh NNgữ - Tú Văn - Nga KHTN - Nhung NNgữ - D.Trang KHTN - Tuyết Toán - Chi

4 Toán - Thư TNHN- Trà NNgữ - D.Anh TNHN- Thọ KHTN - Phượng TNHN- Yến GDTC - P.Thúy TNHN - Hương Văn - Mai TNHN - K.Anh Toán - Huyền TNHN- Nga LSĐL - Ý TNHN- Nhung KHTN - Tuyết TNHN - Huê

5 TNHN- Trà TNHN - Thọ TNHN- Yến TNHN - Hương TNHN - K.Anh TNHN- Nga TNHN- Nhung TNHN- Huê

1 KHTN - Nhung KHTN - K.Anh STEM - STEM Văn - K.Huê GDTC - Nhựt Văn - Nga AVNN - AVNN Văn - Mai

2 KHTN - Nhung Nhạc - Trung KHTN - K.Anh NNgữ - D.Anh NNgữ - D.Anh IC3 - IC36 Văn - K.Huê KHTN - Phượng GDTC - Nhựt KHTN - K.Anh Văn - Nga GDCD - Trà NNgữ - D.Trang Văn - Hiển Văn - Mai Văn - Mai

3 CNghệ - Hương Văn - K.Huê AVNN - AVNN NNgữ - D.Anh NNgữ - D.Anh Nhạc - Trung KHTN - Phượng IC3 - IC36 IC3 - IC36 GDCD - Trà GDTC - Nhựt KHTN - K.Anh MT - Thọ Văn - Hiển AVTC - D.Trang KHTN - Tuyết

4 MT - Thọ Văn - K.Huê NNgữ - D.Anh Văn - Đoan Văn - Nga KHTN - Phượng KHTN - Phượng GDCD - Trà Văn - Mai Văn - Mai GDTC - Nhựt KHTN - K.Anh AVTC - D.Trang IC3 - IC36 IC3 - IC36 NNgữ - D.Trang

5 GDCD - Trà Văn - Đoan Văn - Nga Văn - K.Huê Văn - Mai IC3 - IC36 AVTC - D.Trang AVNN - AVNN

1 Toán - Thư Toán - Hậu Toán - P.Lan LSĐL - Quế GDĐP - Trà NNgữ - Tú LSĐL - Ý Nhạc - Trung

2 LSĐL - Quế LSĐL - Quế Toán - Hậu IC3 - IC36 Toán - P.Lan MT - Thọ Toán - Huê AVNN - AVNN Nhạc - Trung CNghệ - Hương AVNN - AVNN LSĐL - Ý AVTC - D.Trang STEM - STEM LSĐL - M.Hiếu AVTC - D.Trang

3 NNgữ - D.Anh IC3 - IC36 LSĐL - Quế LSĐL - Quế GDTC - P.Thúy CNghệ - Hương Toán - Huê NNgữ - Tú NNgữ - Tú Toán - Huê LSĐL - Ý Toán - Huyền GDĐP - Trà Toán - P.Lan NNgữ - D.Trang AVTC - D.Trang

4 NNgữ - D.Anh NNgữ - D.Anh Nhạc - Trung Toán - Hậu GDTC - P.Thúy Toán - P.Lan NNgữ - Tú Toán - Huê Toán - Huê NNgữ - Tú Toán - Huyền STEM - STEM Toán - P.Lan CNghệ - Hương AVTC - D.Trang NNgữ - D.Trang

5 AVTC - D.Trang Toán - Huê

1 STEM - STEM Toán - Hậu AVNN - AVNN Nhạc - Trung KHTN - K.Anh NNgữ - Tú Toán - P.Lan Tin - TRí

2 Toán - Thư Văn - K.Huê Toán - Hậu KHTN - K.Anh Văn - Nga Văn - Nga MT - Thọ KNS - KNS KHTN - K.Anh Toán - Huê Tin - TRí GDĐP - Trà Toán - P.Lan Tin - TRí LSĐL - M.Hiếu MT - Thọ

3 KHTN - Nhung TNHN - Trà Văn - Đoan TNHN - Thọ Văn - Nga TNHN- Yến STEM - STEM NNgữ - Tú NNgữ - Tú TNHN - K.Anh KHTN - K.Anh TNHN - Nga Nhạc - Trung TNHN- Nhung AVTC - D.Trang TNHN- Huê

4 KHTN - Nhung KNS - Trà KHTN - K.Anh KNS - KNS NNgữ - D.Anh KNS - Yến NNgữ - Tú TNHN - Hương MT - Thọ KNS - K.Anh Nhạc - Trung KNS - Nga NNgữ - D.Trang KNS - Nhung KHTN - Tuyết KNS - Huê

5 KHTN - Nhung LSĐL - M.Hiếu

1 Tin - TRí GDTC - P.Thúy Toán - P.Lan KHTN - Phượng Toán - Huê KHTN - K.Anh GDTC - Nhựt GDCD - Trà

2 LSĐL - Quế Văn - K.Huê GDTC - P.Thúy Tin - TRí Toán - P.Lan LSĐL - Quế CNghệ - Hương KHTN - Phượng Toán - Huê LSĐL - Ý LSĐL - Ý CNghệ - Hương GDTC - Nhựt Văn - Hiển GDĐP - Trà GDTC - Nhựt

3 GDTC - P.Thúy Văn - K.Huê KHTN - K.Anh Văn - Đoan GDĐP - Trà KHTN - Phượng Toán - Huê Toán - Huê AVNN - AVNN STEM - STEM Toán - Huyền Văn - Nga Toán - P.Lan Văn - Hiển KHTN - Tuyết GDTC - Nhựt

4 GDTC - P.Thúy GDĐP - Quế LSĐL - Quế Văn - Đoan Tin - TRí KHTN - Phượng GDĐP - Trà Văn - K.Huê KHTN - K.Anh Tin - TRí Toán - Huyền Văn - Nga LSĐL - Ý KHTN - Nhung CNghệ - Hương Toán - Huê

5 KHTN - Nhung STEM - STEM
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